
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 3/2020 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 25,917,692,825  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 471,585,901  

09/07/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Tân Bình 1,000,000  

16/07/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Đống Đa 300,000  

23/07/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Phú Nhuận 400,000  

31/07/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 4,138,904  

21/08/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Tân Bình 200,000  

27/08/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Chính (OP Admin) 2,000,000  

31/08/2020 DLVN tài trợ CSR học bổng phối hợp với Báo chí địa phương 2020 350,000,000  

31/08/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 4,011,614  

09/09/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Cầu Giấy 2 800,000  

10/09/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,000,000  

11/09/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý TVTC Đống Đa 5,510,000  

30/09/2020 DLVN tài trợ CSR chương trình học bổng tại Sóc Trăng (Lienviet Post) 100,000,000  

30/09/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 2,225,383  

3. TỔNG THU TÀI TRỢ KHÁC 650,000,000  

30/09/2020 Điều chuyển nguồn thu từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động tháng 09/2020 650,000,000  

4. TỔNG CHI  1,379,395,222 

4.1 Hoạt động Y tế  183,136,403 

07/07/2020 Chi phí in ấn tài trợ chương trình Đồng hành cùng Tuổi trẻ chống dịch Covid 19   3,550,600  

10/07/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phú Thọ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

14/07/2020 Tài trợ chương trình hiến máu tại Bắc Ninh ngày 11/06/2020   43,822,160  

24/07/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cao Bằng 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

30/07/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bến Tre 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

30/07/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ba Tri 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

10/08/2020 Tài trợ chương trình hiến máu 2020 tại Cần Thơ và HCM năm 2020  19,000,000 

24/08/2020 Chi phí in ấn tài trợ chương trình Hiến máu Nhân đạo tại Cần Thơ    28,966,300 

30/09/2020 Tài trợ chương trình hiến máu tại Cần Thơ ngày 24/07/2020     51,797,343 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

4.2 Hoạt động giáo d ục  1,196,258,819 

02/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH An Dương , Tây Hồ-Hà Nội- chương trình 3 Triệu Khách 
hàng- Kết nối triệu yêu thương    43,000,000  

03/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Số 1 Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi - Học bổng chương 
trình 3M khách hàng tại Quảng Ngãi    30,000,000  

06/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nguyễn Thái Học, tỉnh Yên Bái - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NW2 

  37,000,000  

20/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Tân Tiến, tỉnh Bắc Giang - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE3   8,000,000  

20/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nam Hồng, tỉnh Bắc Giang - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE3   8,000,000  

20/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Dĩnh Trì, tỉnh Bắc Giang - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE3 

  8,000,000  

20/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đông Thành, tỉnh Bắc Giang - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE3   15,000,000  

22/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường Tiểu học và THCS Xy, tỉnh Quảng Trị - Học bổng chương 
trình 3M khách hàng tại Quảng Trị  - Từ thiện phối hợp Sacombank 2020   30,000,000  

27/07/2020 Tài trợ giáo dục trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội 
chương trình phối hợp với Quỹ BTTEVN    50,000,000  

28/07/2020 Mua 461 cái Ba lô học sinh 5 sao tài trợ giáo dục cho trường TH Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh 
Quảng Nam  - chương trình 3 triệu khách hàng   33,879,351  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đại Đồng, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   2,000,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Lai Vu, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   5,500,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đông Xuyên, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   5,500,000  

29/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Quang Hưng, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   5,500,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Quang Khải, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   5,000,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Tân Kỳ, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   2,500,000  

29/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường THCS Quang Trung, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   2,000,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Tân Kỳ, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   4,000,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đại Hợp, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   2,000,000  

29/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Nam Hưng, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   5,500,000  

29/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hưng Đạo, tỉnh Hải Dương - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương cho học sinh vùng NE1   2,500,000  

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM - Chương trình tặng học 
bổng phối hợp với Sacombank 2020  60,000,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Phước Long, Quận 9, TP.HCM - Chương trình tặng 
học bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường THCS Lê Quý Đôn, Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Chương 
trình tặng học bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Mỹ Hóa, tỉnh Bến Tre - Chương trình tặng học bổng 
phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội - Chương trình tặng học 
bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Nguyễn An Ninh, Hóc Môn, TP.HCM - Chương trình 
tặng học bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THPT Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Chương trình tặng học 
bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH & THCS Lương Thế Vinh, tỉnh Bình Phước - Chương 
trình tặng học bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

31/07/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường THCS Phú Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương trình tặng 
học bổng phối hợp với Sacombank 2020   60,000,000  

08/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường tiểu học Vạn Lương 1 tỉnh Khánh Hòa (GA Vạn Ninh 2)   10,000,000  

18/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường tiểu học Lương Thế Vinh tỉnh An Giang (GA Châu Đốc)   2,500,000  

18/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường tiểu học Chu Văn An tỉnh An Giang (GA Châu Đốc)   2,500,000  

18/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường tiểu học Trần Quốc Toản tỉnh An Giang (GA Châu Đốc)   2,500,000  

18/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường tiểu học Lê Văn Tám tỉnh An Giang (GA Châu Đốc)   2,500,000  

24/08/2020 "Chi phí vận chuyển balo, banner & backdrop tài trợ chương trình 3 Triệu    7,379,468  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thanh Phú A, tỉnh Bình Phước - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   2,500,000  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH An Lộc A, tỉnh Bình Phước - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   7,500,000  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long, tỉnh Bình Phước - Học 
bổng chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  5,000,000  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH - THCS Lê Văn Tám, tỉnh Bình Phước - Học bổng 
chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   9,000,000  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH - THCS Minh Hưng, tỉnh Bình Phước - Học bổng 
chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   4,000,000  

29/08/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Minh Long, tỉnh Bình Phước - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hanh Cù 2, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Hanh Cù 1, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thanh Hà, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường THCS Đông Thành, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đông Lĩnh, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Đỗ Xuyên, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Thị Trấn Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Mạn Lạn, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đỗ Sơn, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Sơn Cương, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Thanh Hà, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Lương Lỗ, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Đông Thành, tỉnh Phú Thọ - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

01/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Thị Trấn Thanh Ba 1, tỉnh Phú Thọ - Học bổng 
chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   3,000,000  

04/09/2020 "Tài trợ giáo dục trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai 
chương trình phối hợp với Quỹ BTTEVN " 

 200,000,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Hiệp Thanh, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  2,500,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  1,500,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Hiệp An, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  1,500,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS TÀ HINE, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  1,000,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Quảng Hiệp, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  1,500,000 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS NTHOL HA, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 
3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương  1,000,000 



 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Trần Phú, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   1,000,000  

28/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường THCS Lê Hồng Phong, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương 
trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   5,000,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường THCS Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   1,500,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường Phổ thông DTNT THCS Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Học 
bổng chương trình 3 Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   500,000  

28/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH Định An, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   1,500,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH TÀ HINE, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   1,000,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Sơn Trung, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   2,500,000  

28/09/2020 
Tài trợ giáo dục cho trường TH KNAI, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 Triệu 
Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   1,500,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Bình Thạnh, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   2,500,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nghĩa Hiệp, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương   2,500,000  

28/09/2020 Tài trợ giáo dục cho trường TH Nam Sơn, tỉnh Lâm Đồng - Học bổng chương trình 3 
Triệu Khách hàng- Kết nối triệu yêu thương 

  1,500,000  

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 51,833,900  

 Thu lãi tiền gởi Quý III/2020 51,833,900   

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  659,613,207 

 Chi quản lý khác trong Quý III/2020  9,613,207 

 Điều chuyển nguồn thu từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động tháng 09/2020  650,000,000 

IV. SỒ DƯ CUỐI KỲ 25,052,104,197  


